
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

                       Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 14 tổ chức đợt 32/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 2278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 

288; 289; 290; 291/BB-HĐXCCCNL ngày 03/10/2024 của Hội đồng xét cấp 
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực 
hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 14 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

1

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Phát triển 
Xây dựng 

Quang Phát

3703076907

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

09/08/2022 Lê Thị 
Phương

Giám 
đốc

Thửa đất số 
1467, tờ bản 
đồ số 20-4, 
đường ĐX 

76, Khu phố 
3, Phường 
Định Hòa, 
Thành phố 
Thủ Dầu 

Một, Tỉnh 
Bình Dương

0274.386.0536                                            
quangphatket
cauthep@gm

ail.com   

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.

2

Công ty 
TNHH Dịch 
vụ Thương 

mại Thiết kế 
Xây dựng 

Trang trí Nội 
thất 

DKHouse

0317329153

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

07/06/2022
Phạm 
Văn 
Đại

Giám 
đốc

532 Nguyễn 
Thái Sơn, 
Phường 5, 
Quận Gò 

Vấp, 
TPHCM

0934197845 phamdai055
@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.



2

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập
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3

Công ty 
TNHH Tư 

vấn Thiết kế 
Xây dựng 

968

0318528306

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

24/06/2024
Nguyễn 

Tấn 
Bảo Kỳ                                                     

Giám 
đốc

223 Đoàn 
Nguyễn 

Tuân, Xã Qui 
Đức, Huyện 
Bình Chánh, 

TPHCM

0902048937 Xaydung968
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

4

Công ty 
TNHH Xây 

dựng Thương 
mại Đại 

Thành Thịnh 

3603727880

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

04/06/2020
Trương 

Văn 
Hiền

Giám 
đốc

Số 122/10, 
Tổ 10D, Khu 

Phố 12, 
Phường An 
Bình, Thành 

phố Biên 
Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

 0976229878 
daithanhthinh
dn@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

5

Hợp Tác Xã 
Nông nghiệp 
- Xây dựng - 
Thương mại 
Dịch vụ & 
Công ích 
Cẩm Mỹ

3603326335

Phòng Tài 
chính Kế 
hoạch-
UBND 

huyện Cẩm 
Mỹ

27/11/2015
Trần 
Quốc 

Hương

CT. 
HĐQT 
kiêm 
Giám 
đốc

Ấp 1, Xã 
Xuân Đường, 
Huyện Cẩm 

Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai

0902414889 
Huongtran01
061982@gma

il.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng: k/cấu dạng nhà - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công 
nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.



3
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- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

6

Công ty 
TNHH Thể 
thao Quang 

Tuyến

0309299924

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

14/08/2009
Trần 
Văn 

Quang

Giám 
đốc

293/19 Lê 
Văn Thọ, 
Phường 9, 
Quận Gò 

Vấp, 
TPHCM

0862.537537
info@quangt
uyensports.co

m.vn 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

7

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dịch vụ Xây 

dựng Tấn 
Hưng

0315366199

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

01/11/2018
Vũ 

Ngọc 
Hoan                              

Giám 
đốc

217/11/23 
Bùi Đình 

Túy, Phường 
24, Quận 

Bình Thạnh, 
TPHCM

0352214991 
tanhunghcm0
1112018@gm

ail.com 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường thủy nội địa, hàng hải - 
Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công 
nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Giao thông: Đường thủy nội địa, hàng hải - 
Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
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nước) vào công trình - Hạng III.

8

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
Xây dựng - 
Phòng cháy 
chữa cháy 

Thăng Long

 0314056405

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

11/10/2016
Lê 

Khắc 
Quyết

CT. 
HĐQT 

114/5Q Ấp 
Tam Đông 2, 
Xã Thới Tam 
Thôn, Huyện 

Hóc Môn, 
TPHCM

0908335704                           
thanglong114
.vlxd@gmail.

com
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.

9
Công ty 

TNHH Ninh 
Thịnh

3600492856

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

20/04/2001
Đào 
Văn 
Ninh 

Giám 
đốc

Số 1N, Quốc 
Lộ 1A, Khu 
6, thị trấn 
Gia Ray, 

huyện Xuân 
Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

02513871990 ctyninhthinh
@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.

10

Công ty 
TNHH Tư 
vấn-Đầu tư 
Xây dựng & 
Thương mại 
Gia Nguyên

3700951969

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

17/07/2008
Bùi 

Hoàng 
Vũ

Giám 
đốc

Số 168, Ấp 
An Hòa, Xã 

An Sơn, 
Thành phố 
Thuận An, 
Tỉnh Bình 

Dương

0274.3760139 
info@giangu
yengroup.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.

11

Công ty 
TNHH Thiết 
kế Xây dựng 
Nhật Cường

0316664127

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

04/01/2021
Nguyễn 
Quốc 

Cường                       

Giám 
đốc

B6/203C 
Quốc lộ 50, 
Xã Phong 

Phú, Huyện 
Bình Chánh, 

TPHCM

0909983177  
hoadon.nhatc
uong@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
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12

Công ty 
TNHH Xây 

dựng Thương 
mại Toàn 

Thiên Phát

0313405639

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

18/08/2015
Trần 
Minh 
Tâm

Giám 
đốc

Phòng 301, 
Tầng 3, Tòa 
nhà WMC, 
Số 102A-B-

C Cống 
Quỳnh , 
Phường 

Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, 

TPHCM

0987284357 
toanthienphat
ttp@gmail.co

m 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

13

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Xây dựng - 
Khách sạn 
Sao Mai 

0314198696

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

12/01/2017

Bạch 
Thị 

Ngọc 
Thắm

Giám 
đốc

Số 23 Trần 
Thị Hè, 

Phường Hiệp 
Thành, Quận 
12, TPHCM

0945337007
xaydungsaom
aiq12@gmail.

com  

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

14

Công ty 
TNHH Dịch 
vụ Xây dựng 

LHT

0318511020

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

13/06/2024
Nguyễn 

Thị 
Hồng                

Giám 
đốc

26A Đường 
8, khu phố 4, 
Phường An 
Phú, Thành 

phố Thủ 
Đức, 

TPHCM

0976758493
nguyenhong7
61991@gmail

.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Xử lý nước thải - Hạng II.
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